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Ngày
thứ

Giờ
dạy

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân
môn)

Tên bài Hình thức
Địa
điểm

Đ D

Hai
11/10

8h 21 TV (Đọc) Cái trống trường em GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT
8h35 22 TV (Đọc) Cái trống trường em GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 Âm nhạc - Ôn tập Con chim chích chòe
- Nhạc cụ: Song loan

GVBM dạy qua
clip

9h50 26 Toán Luyện tập chung GV dạy online Máy,BGĐT
10h30 6 TV(Viết) Chữ hoa Đ GV dạy qua clip clip

Ba
12/10

8h 23 TV (Đọc) Danh sách học sinh GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT
8h35 24 TV (Đọc) Danh sách học sinh GV dạy online Máy,BGĐT
9h15 27 Toán Luyện tập chung GV dạy online Máy,BGĐT
9h50 6 Đạo đức Kính trọng thầy giáo, cô giáo GV dạy qua clip clip
10h30 11 TNXH Ôn tập chủ đề về Gia đình GV dạy qua clip clip

Tư
13/10

8h 6 TV(Viết) Nghe- viết: Cái trống trường em
-Phân biệt g/gh, s/x, hỏi/ngã

GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 28 Toán Phép trừ (qua 10) trong phạm vi
20

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 6 TV(Nghe
nói)

Kể chuyện Ngôi trường của em GV dạy qua clip clip

9h50 Mĩ thuật Bài 3: Đại dương trong mắt em GVBM dạy qua
clip

10h30 Thể dục Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay
phối hợp tự nhiên -Trò chơi

GVBM dạy qua
clip

Năm
14/10

8h 6 TV
(LT 1)

Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm;
câu nêu đặc điểm

GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 29 Toán Phép trừ (qua 10) trong phạm vi
20

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 12 TNXH Chào đón ngày khai giảng GV dạy qua clip clip
9h50 5 TV Đọc MR GV dạy qua clip Máy,BGĐT

Sáu
15/10

8h 6 TV(LT 2) Lập danh sách học sinh( tổ) GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 30 Toán Phép trừ (qua 10) trong phạm vi
20

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 HĐTN-
SHL

Góc học tập của em GV dạy online Máy,BGĐT

9h50 Thể dục Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay
dang ngang -Trò chơi

GVBM dạy qua
clip
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